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Bài 7: CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 
(TRƯỚC 1945)
(5 tiết)

1. KHÁI QUÁT VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM
a. Vị trí địa chiến lược của Việt Nam
Việt Nam có vị trí địa chiến lược quan trọng cả trên đất liền và trên biển: nằm trên trục giao thông quốc tế ở khu vực Đông Nam Á, từ Đông Bắc Á xuống Đông Nam Á và Nam Á, từ Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương.
· Việt Nam là địa bàn cạnh tranh ảnh hưởng của các cường quốc trên thế giới và khu vực. 
· Từ thời cổ đại, Việt Nam đã thường xuyên phải đối mặt với những cuộc bành trướng của các nước lớn từ phía bắc xuống phía nam, từ phía đông (biển) vào đất liền.
b. Vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (CT BVTQ) trong lịch sử 
CT BVTQ là cuộc chiến tranh chính nghĩa, chống các cuộc chiến tranh của các nước lớn với những đạo quân xâm lược khổng lồ, có vai trò đặc biệt quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, quyết định sự tồn vong của dân tộc Việt Nam. 
Ý nghĩa:
· Viết nên những trang sử vẻ vang của dân tộc;
· Nêu cao chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập, tự chủ, mưu trí sáng tạo của con người Việt Nam;
· Tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc;
· Để lại nhiều kinh nghiệm và bài học lịch sử cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
2. MỘT SỐ CUỘC KHÁNG CHIẾN THẮNG LỢI TIÊU BIỂU
a. Cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán và chiến thắng Bạch Đằng 938
	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	938
	Sông Bạch Đằng (Hải Phòng – Quảng Ninh)
	Quân Nam Hán do Hoằng Tháo chỉ huy
	Cuối 938, Ngô Quyền bố trí trận địa cọc, tiêu diệt lực lượng thủy binh của Hoàng Tháo
	Chiến thắng Bạch Đằng mở đầu thời kì độc lập, tự chru lâu dài trong lịch sử dân tộc



b. Kháng chiến chống quân xâm lược Tống 981
Bối cảnh: 
Cuối năm 980, lợi dụng tình hình khó khăn của Đại Cồ Việt, nhà Tống huy động một đạo quân do Hầu Nhân Bảo chỉ huy kéo sang xâm lược, mặt khác sai Lư Đa Tốn đưa thư đe dọa.
Vận nước lâm nguy, vua Lê Hoàn đích thân lãnh đạo quân dân tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống.
	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	981
	Sông Lục Đầu (Hải Dương); Sông Bạch Đằng (Hải Phòng, Quảng Ninh)
	Quân Tống do Hầu Nhân Bảo, Tôn Toàn Hưng,...chỉ huy
	Trận sông Lục Đầu: quân ta chủ động bố phòng, chặn đánh nhằm phá kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của quân Tống.
Trận Bình Lỗ - sông Bạch Đằng: Lê Hoàn cho xây thành Bình Lỗ, thực hiện kế đóng cọc ở cửa sông Bạch Đằng, bố trí mai phục, chặn đánh địch.
	Tướng Hầu Nhân Bảo tử trận, quân Tống rút chạy.
Nền độc lập Đại Cồ Việt được giữ vững.


c. Cuộc kháng chiến chống Tống 1075-1077
Bối cảnh
Giữa thế kỉ XI, vua Tống lập kế hoạch xâm lược Đại Việt, huy động lực lượng, xây dựng ba trung tâm quân lương tại Khâm châu, Ung châu, Liêm châu và nhiều trại quân áp sát biên giới Đại Việt.
Thái úy Lý Thường Kiệt chủ trương “ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đi đánh trước để chặn thế mạnh của giặc”
· Cuối năm 1075 đầu 1076, nhà Lý chủ động bao vây tiêu diệt 3 trung tâm quân lương và các trại quân dọc biên giới của nhà Tống.
	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	1077
	Phòng tuyến sông Như Nguyệt
	Quân Tống do Quách Quỳ, Triệt Tiết chỉ huy
	Tổ chức đánh bại các nỗ lực vượt sông của quân địch  phản công tiêu diệt quân Tống
Chủ động giảng hòa kết thúc chiến tranh.
	Quân Tống thất bại.
Nhà Tống phải trả lại đất Quảng Nguyên (Cao Bằng), nối lại bang giao hai nước.



d. Ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên
Kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ 1258
Bối cảnh: năm 1257, quân Mông Cổ áp sát biên giới Đại Việt, cử sứ giả đến Thăng Long dụ hàng. Vua Trần Thái Tông cho bắt giam sứ giả, ra lệnh cả nước chuẩn bị đánh giặc.
	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	1258
	Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc); Đông Bộ Đầu (Hà Nội)
	Quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy
	17/1/1258, quân đội nhà Trần dàn trận ở Bình Lệ Nguyên bất thành nên lui về Thiên Trường (Nam Định) để bảo toàn lực lượng.
29/1/1258, quân Trần phản công thắng lợi tại Đông Bộ Đầu. 
	Quân Mông Cổ thua trận, rút về nước.
Nền độc lập được giữ vững.



Kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên 1285
Bối cảnh:
Sau khi thôn tính toàn bộ Nam Tống, Hốt Tất Liệt ra lệnh chuẩn bị tấn công Đại Việt lần 2.
Nhà Trần triệu tập Hội nghị Bình Than (1282) và Hội nghị Diên Hồng (1284) khẳng định quyết tâm chống giặc.
Trần Quốc Tuấn được cử làm chỉ huy các lực lượng kháng chiến.
	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	1/1285
	Thăng Long (Hà Nội)
	Quân Nguyên do Thoát Hoan, Toa Đô chỉ huy
	Quân Nguyên tấn công Đại Việt, nhà Trần tiếp tục dùng kế “thanh dã, tổ chức chặn bước tiến của giặc, lui quân về phòng tuyến Vạn Kiếp – Bình Than”.
	Quân Nguyên thất bại

	5/1285
	Tây Kết, Hàm Tử (Hưng Yên), Chương Dương (Hà Nội)
	
	Quân Trần phản công, đánh và tập kích địch ở những vị trí then chốt, giành thắng lợi ở Thăng Long.
	




Kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên 1287-1288Trận Bạch Đằng: Trần Hưng Đạo bố trí trận địa cọc nhọn, khiêu chiến, nhử giặc vào trận mai phục. Ô Mã Nhi bị bắt sống, thủy binh giặc bị tiêu diệt  
Trận Vân Đồn (Quảng Ninh): cánh quân Trần Khánh Dư  đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ 
Quân Nguyên do Thoát Hoan và Ô Mã Nhi chỉ huy theo hai đường thủy, bộ tiến công Đại Việt.

Quân Nguyên chiếm đóng Vạn Kiếp và tiến đánh Thăng Long.  
Thoát Hoan chiếm được Thăng Long “vườn không nhà trống”, lâm vào cảnh khốn cùng. 


e. Kháng chiến chống quân Xiêm 1785
Bối cảnh: Năm 1784, lợi dụng Nguyễn Ánh cầu viện, vua Xiêm cử 5 vạn quân thủy bộ xâm lược nước ta.

	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	1785
	Rạch Gầm – Xoài Mút (Tiền Giang)
	Quân Xiêm do Chiêu Tăng, Chiêu Sương chỉ huy
	Nguyễn Huệ chọn sông Tiền đoạn từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận quyết chiến.
Quân Tây Sơn giả thua, dụ địch vào trận địa mai phục.
	300 chiến thuyền và 2 vạn quân Xiêm bị tiêu diệt.



f. Kháng chiến chống quân Thanh 1789
Bối cảnh:
Lấy cớ Lê Chiêu Thống cầu viện, vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem hàng chục vạn quân xâm lược Đại Việt.
Quân Tây Sơn lui về lập phòng tuyến Tam Điệp (Ninh Bình) – Biện Sơn (Thanh Hóa) chặn giặc.
Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung, tiến quân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược.
	Thời gian
	Địa điểm
	Quân xâm lược
	Diễn biến chính
	Kết quả

	1789
	Thăng Long (Hà Nội)
	Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy
	Đêm mùng 3 Tết Kỷ Dậu (1789) hạ đồn Hà Hồi.
Ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, bao vây, tiêu diệt đồn Ngọc Hồi và đồn Khương Thượng
	Quân Thanh đại bại


g. Nguyên nhân thắng lợi
Nguyên nhân chủ quan
Cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc mang tính chính nghĩa, chống kẻ thù xâm lược
· Huy động được sức mạnh toàn dân, hình thành thế trận “cả nước đánh giặc”.
Truyền thống yêu nước và ý chí kiên cường bất khuất là nhân tố quyết định thắng lợi của các cuộc kháng chiến.
Có sự lãnh đạo của vua và các tướng lĩnh quân sự mưu lược, tài giỏi, biết vận dụng đúng đắn, sáng tạo truyền thống và nghệ thuật quân sự vào thực tiễn kháng chiến.
Nguyên nhân khách quan
Những cuộc chiến tranh của các thế lực phong kiến vào Đại Việt là những cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa nên tất yếu thất bại.
Các đội quân xâm lược từ xa tới, không quen khí hậu nhiệt đới gió mùa, địa hình, địa vật, khó khăn về hậu cần, dễ thiệt hại và tổn thất.
3. MỘT SỐ CUỘC KHÁNG CHIẾN KHÔNG THÀNH CÔNG

Nam Việt nhiều lần đem quân xâm lược Âu Lạc nhưng đều thất bại do Âu lạc có vũ khí tốt, thành Cổ Loa kiên cố.
[bookmark: _Hlk143588514] Triệu Đà dùng kế giảng hòa đưa con sang ở rể, An Dương Vương chủ quan, mất cảnh giác
[bookmark: _Hlk143588534]Năm 179 TCN, Triệu Đà đánh thẳng vào thành Cổ Loa. An Dương Vương thất bại. Âu Lạc rơi vào ách thống trị của Nam Việt.  

An Dương Vương 
Kháng chiến chống quân Triệu năm 179 TCN 




Quân Minh sang xâm lược, nhà Hồ tổ chức chặn đánh từ biên giới nhưng không thành, phải rút về thành Đa Bang, Đông Đô, Tây Đô rồi Nghệ An cố thủ. 
Tháng 6/1407, Hồ Quý Ly và các con bị bắt. Cuộc kháng chiến thất bại.

Hồ Quý Ly  
Kháng chiến chống quân Minh năm 1407 




Năm 1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha nổ súng mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam. 
Nhân dân phối hợp cùng quân đội triều đình tổ chức kháng chiến ở Đà Nẵng, Gia Định, Bắc Kỳ,... Một số cuộc nổi dậy chống xâm lược do Trương Định, Nguyễn Trung Trực,... chỉ huy và chiến thắng Cầu Giấy lần 1, lần 2,... đã gây cho Pháp nhiều thiệt hại. 
Trong lúc phong trào kháng chiến đang dâng cao thì triều đình Nguyễn đã từng bước nhượng bộ, lần lượt kí với Pháp các bản hiệp ước Nhâm Tuất (1862). Giáp Tuất (1874), Hác-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884).
Hiệp ước Pa-tơ-nốt đánh dấu sự đầu hàng hoàn toàn của triều Nguyễn, nước ta rơi vào tay thực dân Pháp. 



Triều Nguyễn  
Kháng chiến chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX  








· Nguyên nhân không thành công
Cuộc kháng chiến không thành công vì phải dương đầu với các thế lực ngoại xâm có thực lực hùng hậu về mọi mặt.
Sai lầm trong đường lối kháng chiến của triều đình phong kiến (Hồ, Nguyễn).
Sự chủ quan, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.

12/1287


01/1288


02/1288


03/1288


04/1288


